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Câu 1
Cần chọn 3 người đi công tác từ một tổ có 30 người, khi
đó số cách chọn là

A A3
30. B 330. C 10. D C3

30.
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Câu 2

Cho cấp số cộng (un) có số hạng đầu u1 =
1

3
và u8 = 26.

Tìm công sai d.

A d =
11

3
. B d =

10

3
. C d =

3

10
. D d =

3

11
.
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Câu 3
Cho hàm số y = f (x) có bảng biến thiên như hình vẽ.

x
f ′(x)

f (x)

−∞ −2 3 +∞
− 0 + 0 −

+∞+∞

11

44

−∞−∞
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A (−2; +∞). B (−2; 3).

C (3; +∞). D (−∞;−2).
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Câu 4
Cho hàm số y = f (x) có bảng biến thiên như hình dưới.
Tìm giá trị cực đại yCĐ và giá trị cực tiểu yCT của hàm
số đã cho.

x
f ′(x)

f (x)

−∞ −2 2 +∞
+ 0 − 0 +

−∞−∞
33

00
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A yCĐ = 3, yCT = −2. B yCĐ = 2, yCT = 0.

C yCĐ = −2, yCT = 2. D yCĐ = 3, yCT = 0.
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Câu 5
Cho hàm số f (x) liên tục trên R có bảng xét dấu đạo
hàm f ′(x) như sau

x
f ′(x)

−∞ −2 −1 2 4 +∞
+ 0 − 0 + 0 − 0 +

Hàm số y = f (x) có bao nhiêu điểm cực trị?

A 1. B 2. C 3. D 4.
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Câu 6

Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y =
3x + 1

x− 2
là

đường thẳng

A x = −2. B x = 2. C y = 3. D y = −1

2
.
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Câu 7

Đường cong ở hình vẽ là của đồ thị hàm số
nào dưới đây?

A y = x4 − 2x2 + 1.
B y = −x4 + 2x2 + 1.
C y = x3 − 3x2 + 1.
D y = −x3 + 3x2 + 1.
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x

y

O−1 1

1
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Câu 8
Cho hàm số y = x4−4x2 có đồ thị (C). Tìm số giao điểm
của đồ thị (C) và trục hoành.

A 0. B 2. C 3. D 1.
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Câu 9
Cho a là số thực dương khác 1. Tính I = loga

3
√
a

A I =
1

3
. B I = 3. C I = 0. D I = −3.
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Câu 10
Tính đạo hàm của hàm số y = 17−x.

A y′ = 17−x · ln 17. B y′ = −x · 17−x−1.

C y′ = −17−x. D y′ = −17−x · ln 17.
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Câu 11
Xét a, b là các số thực thỏa mãn ab > 0. Khẳng định nào
sau đây sai?

A 3
√√

ab = 6
√
ab. B 8

√
(ab)8 = ab.

C 6
√
ab = 6

√
a. 6
√
b. D 5

√
ab = (ab)

1
5.
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Câu 12
Tìm tập nghiệm S của phương trình 2x+1 = 8.

A S = {1}. B S = {−1}.

C S = {4}. D S = {2}.
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Câu 13
Phương trình log2(x− 3) = 3 có nghiệm là

A x = 5. B x = 12. C x = 11. D x = 9.
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Câu 14
Cho biết F (x) là một nguyên hàm của hàm số f (x). Tìm

I =

∫
[2f (x) + 1] dx.

A I = 2F (x) + x + C. B I = 2F (x) + 1 + C.

C I = 2xF (x) + x + C. D I = 2xF (x) + 1 + C.
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Câu 15
Cho hàm số f (x) = sin 3x. Trong các khẳng định sau,
khẳng định nào đúng?

A
∫
f (x) dx =

1

3
cos 3x + C.

B
∫
f (x) dx = −1

3
cos 3x + C.

C
∫
f (x) dx = 3 cos 3x + C.
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D
∫
f (x) dx = −3 cos 3x + C.
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Câu 16

Cho

2∫
−2

f (x) dx = 1,

4∫
−2

f (x)dx = −4. Tính

4∫
2

f (x) dx.

A I = 5. B I = −3. C I = 3. D I = −5.
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Câu 17

Tính phân

2∫
−1

x5dx bằng

A
63

6
. B −63

6
. C 165. D −165.
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Câu 18
Số phức liên hợp của số phức z = 3 + 4i là

A 3− 4i. B −3 + 4i. C 4i. D 4 + 3i.
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Câu 19
Cho hai số phức z = 3 + 4i và w = 4− i. Số phức z − w
bằng

A −1 + 5i. B 7 + 3i. C 1− 5i. D −1 + 3i.
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Câu 20
Trong mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn của số phức
z = 1− 2i có tọa độ là

A (1;−2). B (−2; 1). C (−1; 2). D
(−1;−2).
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Câu 21
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ
nhật với AB = 3a, BC = a, SD = 2a và SD vuông
góc với đáy. Thể tích khối chóp đã cho bằng

A 2a3. B a3. C 3a3. D 6a3.
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Câu 22
Khối lập phương có thể tích bằng 27 thì có cạnh bằng

A 19683. B 81. C 3. D 3
√

3.
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Câu 23
Cho hình nón có bán kính đáy bằng 2 cm, góc ở đỉnh
bằng 60◦. Thể tích của khối nón là

A 8
√

3π cm3. B
8
√

3π

9
cm3.

C
8
√

3π

3
cm3. D

8
√

3

9
cm3.
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Câu 24
Một khối trụ có khoảng cách 2 đáy là 10 và diện
tích xung quanh là 80π. Thể tích của khối trụ đã cho
bằng

A
160π

3
. B 160π. C 640π. D 320π.
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Câu 25
Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A (1; 1; 2) và
B (3; 1; 0). Trung điểm của đoạn thẳng AB có tọa độ
là

A (4; 2; 2). B (2; 1; 1). C
(2; 0;−2).

D
(1; 0;−1).
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Câu 26
Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) : (x−1)2+(y+

2)2 + (z − 3)2 = 16. Tâm của (S) có tọa độ là

A (−1;−2;−3). B (1; 2; 3).

C (−1; 2;−3). D (1;−2; 3).
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Câu 27
Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt
phẳng (α) : − y + 2z − 3 = 0. Véc-tơ nào dưới đây là
véc-tơ pháp tuyến của (α)?

A −→n = (0; 1; 2). B −→n = (0;−1; 2).

C −→n = (0;−1;−2). D −→n = (−1; 0; 2).
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Câu 28

Trong không gian Oxyz, đường thẳng d :


x = 2− t
y = 1 + 2t

z = 3 + t

có một véc-tơ chỉ phương là

A −→u 3 = (2; 1; 3). B −→u 4 = (−1; 2; 1).

C −→u 2 = (2; 1; 1). D −→u 1 = (−1; 2; 3).
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Câu 29
Lớp 11A có 45 học sinh, trong đó có 13 học sinh nữ.
Chọn ngẫu nhiên một học sinh. Xác suất để chọn được
học sinh nam bằng

A
32

45
. B

13

45
. C

13

32
. D

19

45
.
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Câu 30
Hàm số nào dưới đây nghịch biến trên R?

A y = −x2 + 2. B y = −x3 − x + 1.

C y = x3 + 2x + 2. D y = −x4 + 3x2 + 1.
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Câu 31
Gọi giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y =
1

2
x4 − x2 + 2 trên đoạn [0; 2] lần lượt là M và m. Tổng

M + m bằng

A 6. B
7

2
. C

15

2
. D

9

2
.
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Câu 32
Tập nghiệm của bất phương trình 2x

2 ≤ 16.

A [−2; 2]. B (−2; 2).

C (−∞;−2) ∪ (2; +∞). D (−∞;−2] ∪ [2; +∞).
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Câu 33
Cho hàm số f (x) liên tục trên [0; 1] và thỏa mãn
1∫

0

f (x) dx = 7. Tính tích phân I =

1∫
0

[3ex−f (x)] dx.

A 3e− 10. B −4− 3e. C −3e−10. D 3e− 7.
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Câu 34
Cho số phức z thỏa mãn z+ 3z =

(
1− 2i

)2. Phần ảo của
z là

A −2. B
3

4
. C 2. D −3

4
.
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Câu 35

Cho hình chóp S.ABC có SA vuông
góc với đáy, tam giác ABC vuông
tại B. Biết SA = AB = BC = a

(minh họa như hình vẽ bên). Góc
giữa đường thẳng SB và mặt phẳng
(SAC) bằng

A 30◦. B 60◦.

C 45◦. D 90◦.
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A

B

C

S
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Câu 36

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là
nửa lục giác đều ABCD nội tiếp
trong đường tròn đường kính AD =

a
√

2 và có cạnh SA ⊥ (ABCD),
SA = a

√
6. Khoảng cách từ B đến

mặt phẳng (SCD) bằng

A a
√

2. B a
√

3.

C
a
√

2

2
. D

a
√

3

2
.
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S

A
B C

D
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Câu 37
Trong không gian Oxyz, cho điểm M(1;−2; 3). Gọi I là
hình chiếu vuông góc củaM trên trục Ox. Phương trình
nào dưới đây là phương trình mặt cầu tâm I bán kính
IM?

A (x− 1)2 + y2 + z2 =
√

13.
B (x− 1)2 + y2 + z2 = 13.
C (x + 1)2 + y2 + z2 = 17.
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D (x + 1)2 + y2 + z2 = 13.

Tham khảo lời giải
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Câu 38
Phương trình đường thẳng d đi qua hai điểm A(1; 2; 5),
B(5; 4; 4) là
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A


x = 3 + 4t

y = 2 + 2t

z = −1− t
. B


x = 3− 2t

y = 5− 4t

z = −1 + 2t

.

C


x = 3 + 4t

y = 3 + 2t

z = 4,5− t
. D


x = 1 + t

y = 1 + t

z = −1− t
.
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Câu 39
Cho hàm số y = f (x) có đồ thị y = f ′ (x) như hình sau

M
ui

D
oa

n
-Æ

09
08

46
6
88

9

? Cố gắng sẽ thành công

https://www.facebook.com/groups/2288076434568026
https://www.facebook.com/groups/2288076434568026
tranlenam@dthu.edu.vn


Giải đề tham khảo 2 môn Toán năm 2020-2021 53

3
8

−2

2

−5
8

y

x
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Xét hàm số g(x) = f (x) +
x3

24
+
x2

8
− 3x

8
. Giá trị nhỏ nhất

của hàm số g(x) trên đoạn [−2; 2] bằng

A g(−1). B g (−2). C g(0). D g(2).
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Câu 40
Cho x, y là các số thực dương thỏa mãn log4

(x
2

)
=

log6 y = log9 (x + y). Giá trị của
x

y
bằng

A 2. B 1. C 4. D
1

4
.

Tham khảo lời giải
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Câu 41

Cho hàm số f (x) =

{
2x2 + x khi x ≥ 0

x sinx khi x < 0
. Tích phân I =

1∫
−π

f (x) dx bằng

A 3π − 1

3
. B

2

3
+ π. C

7

6
+ π. D

2

5
+ π.M
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Tham khảo lời giải
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Câu 42
Cho số phức z có phần ảo dương và bằng hai lần phần
thực của nó, đồng thời thỏa mãn |z| = 2

√
5. Khi đó tổng

phần thực và phần ảo của z bằng

A 4. B 6. C 2. D 7.
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Câu 43

Cho hình chóp tam giác S.ABC có
đáy là tam giác vuông tại A, SA ⊥
(ABC). Biết mặt bên (SBC) tạo
với đáy một góc 45◦ và AB = AC =

a (tham khảo hình bên). Thể tích
của khối chóp S.ABC bằng

A
a3
√

2

6
. B

a3
√

2

12
.

C
a3
√

2

4
. D a3

√
2.
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A

B

S

C

Tham khảo lời giải
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Câu 44

Ông An làm lan can ban công
ngôi nhà của mình bằng một tấm
kính cường lực. Tấm kính đó là
một phần của mặt xung quanh
của một hình trụ như hình bên.
Biết giá tiền của 1 m2 kính như
trên là 1 500 000 đồng. Hỏi số tiền
(làm tròn đến hàng nghìn) mà
ông An mua tấm kính trên là bao
nhiêu?

A
28 567 000 đồng.

B
16 493 000 đồng.

C
9 522 000 đồng.

D
3 031 000 đồng.
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3 m

120
◦

1,75 m

Tham khảo lời giải
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Câu 45
Trong không gianOxyz, cho mặt phẳng (P ) : x−y+3z =

0 và hai đường thẳng d1 :


x = 1− t
y = t

z = 4t

, d2 :


x = 2− t
y = 4 + 2t

z = 4

.

Đường thẳng vuông góc với (P ), đồng thời cắt cả d1 và
d2 có phương trình là
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A
x− 2

1
=

y + 2

−1
=

z + 8

3
.

B
x− 2

−1
=

y + 2

1
=

z + 8

3
.

C
x− 2

−1
=

y + 2

−1
=

z + 8

3
.

D
x− 7

−1
=

y + 6

−1
=

z − 4

3
.
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Tham khảo lời giải
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Câu 46

Cho hàm số y = f (x) có đạo hàm f ′(x)

trên khoảng (−∞; +∞). Đồ thị của hàm số
y = f (x) như hình vẽ. Đồ thị hàm số y =

(f (x))2 có bao nhiêu điểm cực đại, điểm
cực tiểu?

A 2 điểm cực tiểu, 3 điểm cực đại.
B 2 điểm cực đại, 2 điểm cực tiểu.
C 2 điểm cực đại, 3 điểm cực tiểu.
D 1 điểm cực đại, 2 điểm cực tiểu.
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x

y

O 1 2 3

Tham khảo lời giải

# | Lớp học online

M
uiD

oan
-
Æ0908

466
889

https://www.facebook.com/groups/2288076434568026
https://www.facebook.com/groups/2288076434568026
https://www.facebook.com/groups/2288076434568026


h Giải đề 268

Câu 47
Có bao nhiêu số nguyện m, (m ≥ 2) sao cho phương
trình (xlogm + 2)logm = x− 2. có nghiệm

A 8. B 9. C 1. D Vô số.
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Câu 48

Cho đường tròn có tâm O và bán
kính R =

√
2. Một parabol có đỉnh

O cắt đường tròn tại hai điểm A,B.
Gọi S là diện tích hình phẳng giới
hạn bởi dây cung AB và parabol.
Tìm giá trị lớn nhất của S.
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O

A B
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A Smax =
3

2
. B Smax = π −

√
3.

C Smax =
4

3
. D Smax =

√
6

2
.

Tham khảo lời giải
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Câu 49
Cho số phức z thỏa mãn điều kiện |z + 2| = |z + 2i|. Giá
trị nhỏ nhất của biểu thức P = |z − 1 − 2i| + |z − 3 −

4i| + |z − 5 − 6i| được viết dưới dạng
a + b

√
17√

2
với a, b

là các số hữu tỉ. Giá trị của a + b là

A 3. B 2. C 7. D 4.
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Tham khảo lời giải
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Câu 50
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai mặt cầu
(S) : x2 + y2 + z2 = 32, (S ′) : (x − 7)2 + y2 + z2 = 25 và
mặt phẳng (P ) : my + 10z − 10m = 0. Có bao nhiêu giá
trị nguyên của tham số m sao cho có đúng 2 tiếp tuyến
chung phân biệt của (S) và (S ′) nằm trên mặt phẳng
(P ).

A 9. B 8. C Vô số. D 11.
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Tham khảo lời giải
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Lời giải Câu 1
Mỗi cách chọn 3 người trong 30 người là một tổ hợp

chập 3 của 30 phần tử đó. Do đó có tất cả C3
30 cách

chọn.

Chọn phương án D
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Lời giải Câu 2

Ta có

u1 =
1

3
u8 = 26

⇔

u1 =
1

3
u1 + 7d = 26

⇒ d =
11

3
.

Chọn phương án A

# | Lớp học online

M
uiD

oan
-
Æ0908

466
889

https://www.facebook.com/groups/2288076434568026
https://www.facebook.com/groups/2288076434568026
https://www.facebook.com/groups/2288076434568026


h Giải đề 278

Lời giải Câu 3
Từ bảng biến thiên, suy ra hàm số đồng biến trên

khoảng (−2; 3).

Chọn phương án B

M
ui

D
oa

n
-Æ
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Lời giải Câu 4
Từ bảng biến thiên, suy ra giá trị cực đại, cực tiểu của

hàm số đã cho lần lượt là yCĐ = 3, yCT = 0.

Chọn phương án D

# | Lớp học online

M
uiD

oan
-
Æ0908

466
889

https://www.facebook.com/groups/2288076434568026
https://www.facebook.com/groups/2288076434568026
https://www.facebook.com/groups/2288076434568026


h Giải đề 280

Lời giải Câu 5
Từ bảng xét dấu f ′(x) của hàm số ta thấy f ′(x) đổi dấu

4 lần nên hàm số y = f (x) có 4 cực trị.

Chọn phương án D

M
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D
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n
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Lời giải Câu 6
Ta có lim

x→2+

3x + 1

x− 2
= +∞ nên tiệm cận đứng của đồ thị

hàm số đã cho là x = 2.

Chọn phương án B

# | Lớp học online

M
uiD

oan
-
Æ0908

466
889
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h Giải đề 282

Lời giải Câu 7
Nhìn vào đồ thị ta thấy hàm số có 3 cực trị nên đây là

đồ thị hàm số bậc 4 suy ra loại đáp án y = x3 − 3x2 + 1

và y = −x3 + 3x2 + 1.
Mà lim

x→±∞
y = +∞ nên a > 0 suy ra loại đáp án y =

−x4 + 2x2 + 1.

Chọn phương án AM
ui

D
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n
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09
08

46
6
88

9

? Cố gắng sẽ thành công

https://www.facebook.com/groups/2288076434568026
https://www.facebook.com/groups/2288076434568026
tranlenam@dthu.edu.vn


Giải đề tham khảo 2 môn Toán năm 2020-2021 83

Lời giải Câu 8
Phương trình hoành độ giao điểm x4 − 4x2 = 0 ⇔

x2(x2 − 4) = 0⇔

[
x2 = 0

x2 − 4 = 0
⇔


x = 0

x = 2

x = −2.

Vậy có ba giao điểm.

Chọn phương án C

# | Lớp học online

M
uiD

oan
-
Æ0908

466
889
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h Giải đề 284

Lời giải Câu 9
Ta có I = loga

3
√
a = loga a

1
3 =

1

3
.

Chọn phương án A
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n
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Lời giải Câu 10
Áp dụng công thức (au)′ = u′.au · ln a ta có y′ = (17−x)′ =

−17−x · ln 17.

Chọn phương án D

# | Lớp học online

M
uiD

oan
-
Æ0908
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889

https://www.facebook.com/groups/2288076434568026
https://www.facebook.com/groups/2288076434568026
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h Giải đề 286

Lời giải Câu 11

Vì ab > 0 nên

{
a > 0

b > 0
∨

{
a < 0

b < 0
.

Với a < 0, b < 0 thì 6
√
a, 6
√
b vô nghĩa nên khẳng định

6
√
ab = 6

√
a. 6
√
b là sai.

Chọn phương án C

M
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D
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n
-Æ
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https://www.facebook.com/groups/2288076434568026
https://www.facebook.com/groups/2288076434568026
tranlenam@dthu.edu.vn


Giải đề tham khảo 2 môn Toán năm 2020-2021 87

Lời giải Câu 12
Ta có 2x+1 = 8⇔ 2x+1 = 23 ⇔ x + 1 = 3⇔ x = 2.

Chọn phương án D

# | Lớp học online

M
uiD

oan
-
Æ0908

466
889
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h Giải đề 288

Lời giải Câu 13
Phương trình log2(x− 3) = 3⇔ x− 3 = 23 ⇔ x = 11.

Chọn phương án C

M
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n
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? Cố gắng sẽ thành công

https://www.facebook.com/groups/2288076434568026
https://www.facebook.com/groups/2288076434568026
tranlenam@dthu.edu.vn


Giải đề tham khảo 2 môn Toán năm 2020-2021 89

Lời giải Câu 14
I =

∫
[2f (x) + 1] dx = 2

∫
f (x) dx +

∫
dx = 2F (x) +

x + C.

Chọn phương án A

# | Lớp học online

M
uiD

oan
-
Æ0908

466
889

https://www.facebook.com/groups/2288076434568026
https://www.facebook.com/groups/2288076434568026
https://www.facebook.com/groups/2288076434568026


h Giải đề 290

Lời giải Câu 15
Ta có

∫
sin 3x dx = −1

3
cos 3x + C.

Chọn phương án B
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n
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Lời giải Câu 16
4∫

−2

f (x) dx =

2∫
−2

f (x) dx +

4∫
2

f (x) dx ⇒
4∫

2

f (x) dx =

4∫
−2

f (x) dx−
2∫

−2

f (x) dx = −4− 1.

Chọn phương án D

# | Lớp học online

M
uiD

oan
-
Æ0908

466
889

https://www.facebook.com/groups/2288076434568026
https://www.facebook.com/groups/2288076434568026
https://www.facebook.com/groups/2288076434568026


h Giải đề 292

Lời giải Câu 17

Ta có

2∫
−1

x5dx =
x6

6

∣∣∣∣2
−1

=
26

6
− (−1)6

6
=

63

6
.

Chọn phương án A
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n
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Lời giải Câu 18
Số phức liên hợp của số phức z = 3 + 4i là 3− 4i.

Chọn phương án A

# | Lớp học online

M
uiD

oan
-
Æ0908
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h Giải đề 294

Lời giải Câu 19
Ta có z−w = 3+4i− (4− i) = (3−4)+(4i+ i) = −1+5i

.

Chọn phương án A
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n
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Lời giải Câu 20
Điểm biểu diễn của số phức z = 1 − 2i có tọa độ là

(1;−2).

Chọn phương án A

# | Lớp học online

M
uiD

oan
-
Æ0908

466
889

https://www.facebook.com/groups/2288076434568026
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h Giải đề 296

Lời giải Câu 21
Ta có thể tích khối chóp S.ABCD là V =

1

3
· SD · AB ·

BC =
1

3
· 2a · 3a · a = 3a3.

Chọn phương án C

M
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D
oa

n
-Æ
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6
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? Cố gắng sẽ thành công
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Lời giải Câu 22
Gọi một cạnh của hình lập phương là x. Khi đó, thể

tích khối lập phương là x3.
Theo giả thiết có x3 = 27⇔ x = 3.

Chọn phương án C

# | Lớp học online

M
uiD

oan
-
Æ0908

466
889

https://www.facebook.com/groups/2288076434568026
https://www.facebook.com/groups/2288076434568026
https://www.facebook.com/groups/2288076434568026


h Giải đề 298

Lời giải Câu 23

Ta có V =
1

3
πR2h =

1

3
π · OA2 ·

SO.
Mà 4SAB đều có cạnh AB =

2OA = 4 cm

⇒ SO =
AB
√

3

2
= 2
√

3 cm ⇒

V =
8
√

3π

3
cm3.
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n
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O
B A

S

Chọn phương án C

# | Lớp học online

M
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oan
-
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https://www.facebook.com/groups/2288076434568026
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h Giải đề 2100

Lời giải Câu 24
Khoảng cách 2 đáy là 10⇒ h = 10.
Ta có diện tích xung quanh của trụ là Sxq = 2π · r · h =

80π ⇒ r =
80π

2πh
= 4.

Vậy thể tích khối trụ là V = πr2 · h = π42 · 10 = 160π.

Chọn phương án B

M
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D
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n
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Lời giải Câu 25
Tọa độ trung điểm I của đoạn thẳng AB được tính theo
công thức

I
(xA + xB

2
;
yA + yB

2
;
zA + zB

2

)
=

(
1 + 3

2
;
1 + 1

2
;
2 + 0

2

)
= (2; 1; 1) .

Chọn phương án B

# | Lớp học online

M
uiD

oan
-
Æ0908

466
889

https://www.facebook.com/groups/2288076434568026
https://www.facebook.com/groups/2288076434568026
https://www.facebook.com/groups/2288076434568026


h Giải đề 2102

Lời giải Câu 26
Từ phương trình mặt cầu dạng 1, suy ra tâm I(1;−2; 3).

Chọn phương án D
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n
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Lời giải Câu 27
Véc-tơ pháp tuyến của mặt phẳng (α) là −→n = (0;−1; 2).

Chọn phương án B

# | Lớp học online

M
uiD

oan
-
Æ0908
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h Giải đề 2104

Lời giải Câu 28

Chọn phương án B
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n
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Lời giải Câu 29
Số phần tử của không gian mẫu là n(Ω) = 45.
Gọi A là biến cố chọn được học sinh nam.
Lớp 11A có 32 học sinh nam. Do đó số cách chọn một
học sinh nam là 32 cách. Ta có n(A) = 32.

Vậy P(A) =
32

45
.

Chọn phương án A

# | Lớp học online

M
uiD

oan
-
Æ0908
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889

https://www.facebook.com/groups/2288076434568026
https://www.facebook.com/groups/2288076434568026
https://www.facebook.com/groups/2288076434568026


h Giải đề 2106

Lời giải Câu 30
Ta có y = −x3− x+ 1 có y′ = −3x2− 1 < 0, ∀x ∈ R nên
hàm số nghịch biến trên R.

Chọn phương án B

M
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D
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n
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Lời giải Câu 31
Ta có y′ = 2x3 − 2x.

y′ = 0⇔


x = −1 /∈ [0; 2]

x = 0

x = 1.

Khi đó y(0) = 2; y(1) =
3

2
; y(2) = 6.

Vậy M = 6 và m =
3

2
. Suy ra M + m =

15

2
.

Chọn phương án C
# | Lớp học online

M
uiD

oan
-
Æ0908

466
889
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https://www.facebook.com/groups/2288076434568026
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h Giải đề 2108

Lời giải Câu 32

2x
2 ≤ 16⇔ x2 ≤ 4⇔ −2 ≤ x ≤ 2.

Chọn phương án A
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Lời giải Câu 33
Ta có

I =

1∫
0

[3ex − f (x)] dx = 3

1∫
0

ex dx−
1∫

0

f (x) dx = 3(e− 1)− 7 = 3e− 10.

Chọn phương án A

# | Lớp học online

M
uiD

oan
-
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889

https://www.facebook.com/groups/2288076434568026
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h Giải đề 2110

Lời giải Câu 34
Giả sử z = x + yi, (x, y ∈ R)⇒ z = x− yi.
Ta có

(
1− 2i

)2
= −3 + 4i ⇒ z + 3z = −3 + 4i ⇔{

4x = −3

− 2y = 4
⇔

x = −3

4
y = −2.

Do vậy, phần ảo của z là y = −2.

Chọn phương án AM
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Lời giải Câu 35

# | Lớp học online
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h Giải đề 2112

Gọi I là trung điểm của AC suy ra
BI ⊥ AC (vì ∆ABC vuông cân tại
B).
Mặt khác BI ⊥ SA (vì SA ⊥
(ABC)).
Suy ra BI ⊥ (SAC)

⇒ SI là hình chiếu vuông góc của
SB lên (SAC)

⇒ (SB, (SAC)) = (SB, SI) = BSI
∧

.
Ta có SB = AC = a

√
2, suy ra

BI =
AC

2
=
a
√

2

2
.

M
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D
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n
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A

B

C

S

I

Xét tam giác SBI vuông tại I, có sinBIS
∧

=
BI

SB
=

a
√

2

2
a
√

2
=

1

2
⇒ BSI
∧

= 30◦.

# | Lớp học online

M
uiD

oan
-
Æ0908
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889
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h Giải đề 2114

Chọn phương án A
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Lời giải Câu 36

# | Lớp học online

M
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oan
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h Giải đề 2116

Từ giả thiết ta có AB = BC = CD =

a. Kẻ AH ⊥ SC.
Ta có AC ⊥ CD ⇒ AC =√
AD2 − CD2 = a

√
3.

Do SA ⊥ CD,AC ⊥ CD ⇒ CD ⊥
(SAC)⇒ CD ⊥ AH.
Mà AH ⊥ SC nên AH ⊥ (SCD).
Suy ra d (A, (SCD)) = AH =
AS · AC√
SA2 + AC2

=
a
√

6 · a
√

3

3a
= a
√

2.

Kéo dài AB cắt CD tại E, khi đó B

là trung điểm của AE.
Suy ra d (B, (SCD)) =
1

2
d (A, (SCD)) =

a
√

2

2
.
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S

A
B C

D

E

H

Chọn phương án C

# | Lớp học online

M
uiD

oan
-
Æ0908

466
889

https://www.facebook.com/groups/2288076434568026
https://www.facebook.com/groups/2288076434568026
https://www.facebook.com/groups/2288076434568026


h Giải đề 2118

Lời giải Câu 37
Ta có M(1; 0; 0) là hình chiếu của I lên trục Ox.
Khi đó IM =

√
(−2)2 + 32 =

√
13.

Phương trình của mặt cầu tâm I bán kính IM là (x −
1)2 + y2 + z2 = 13.
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Lời giải Câu 38

Ta có d :

{
Qua A (1; 2; 5)

VTCP : ~ud =
−→
AB = (4; 2;−1).

Suy ra d :


x = 1 + 4m

y = 2 + 2m

z = 5−m.
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h Giải đề 2120

Đặt m = t +
1

2
ta được d :


x = 3 + 4t

y = 3 + 2t

z = 4,5− t.

Chọn phương án C
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Lời giải Câu 39
Ta có g(x) = f (x) +

x3

24
+
x2

8
− 3x

8
.

g′(x) = f ′(x) +
x2

8
+
x

4
− 3

8
.

Dựa vào đồ thị y = f ′ (x), ta có


f ′(−2) =

3

8

f ′ (0) =
3

8

f ′(2) = −5

8

⇒
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h Giải đề 2122
g′(2) = 0

g′ (0) = 0

g′ (2) = 0.
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3
8

−2

2

−5
8

y

x

Vẽ parabol (P ) : y = −x
2

8
− x

4
+

3

8
trên cùng hệ trục tọa
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h Giải đề 2124

độ.

(P ) đi qua các điểm
(
−2;

3

8

)
,
(

0;
3

8

)
,
(

2;
−5

8

)
và có

đỉnh I
(
−1;

1

2

)
.

Dựa vào đồ thị trên ta có bảng biến thiên của hàm y =

g(x) như sau
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x
g′

g

−2 0 2
− 0 +

g(−2)g(−2)
g(0)g(0)

g(2)g(2)

Từ bảng biên thiên suy ra giá trị nhỏ nhất cần tìm là
g(0).

Chọn phương án C
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h Giải đề 2126

Lời giải Câu 40
Theo đề bài ta có

x

2
= 4t ⇔ x = 2 · 4t; y = 6t; x + y = 9t

với t ∈ R.
Từ đó ta có phương trình

2 · 4t + 6t = 9t ⇔ 2 ·
(

2

3

)2t

+

(
2

3

)t
− 1 = 0
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⇔


(

2

3

)t
= −1 (phương trình vô nghiệm)(

2

3

)t
=

1

2

⇔
(

2

3

)t
=

1

2
.

Do đó
x

y
=

2 · 4t

6t
= 2 ·

(
2

3

)t
= 2 · 1

2
= 1.
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h Giải đề 2128

Lời giải Câu 41

Ta có I =

1∫
−π

f (x) dx =

0∫
−π

f (x) dx +

1∫
0

f (x) dx =

0∫
−π

x sinx dx +

1∫
0

(2x2 + x) dx.

• Tính

0∫
−π

x sinx dx.M
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Đặt

{
u = x

dv = sinx dx
⇒

{
du = dx

v = − cosx.

Khi đó
0∫

−π

x sinx dx = −x cosx

∣∣∣∣0
−π

+

0∫
−π

cosx dx = π+sinx

∣∣∣∣0
−π

= π.

•
1∫

0

(2x2 + x) dx =

(
2

3
x3 +

x2

2

) ∣∣∣∣1
0

=
7

6
.

Vậy I =
7

6
+ π.
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h Giải đề 2130

Chọn phương án C
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Lời giải Câu 42
Gọi z = a + bi với a, b ∈ R và b > 0, b = 2a. Do đó ta có
z = a + 2ai và a > 0.
Ta có

|z| = 2
√

5⇔
√
a2 + 4a2 = 2

√
5⇔ 5a2 = 20⇔ a2 = 4⇔

[
a = 2

a = −2 (loại).
Do đó z = 2 + 4i.
Vậy tổng phần thực và phần ảo của z là 2 + 4 = 6.

Chọn phương án B
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h Giải đề 2132

Lời giải Câu 43
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Ta có AB = AC = a ⇒ ∆ABC là
tam giác vuông cân tại A.
Lấy M là trung điểm của cạnh BC,
suy ra AM ⊥ BC. (1)

Ta có

{
BC ⊥ AM

BC ⊥ SA
⇒ BC ⊥ SM .

(2)

Lại có (SBC)∩(ABC) = BC. (3)

Từ (1), (2) và (3) suy ra

((ABC) , (SBC)) = (SM,AM) = SMA
∧

= 45◦.

∆SAM vuông tại A có SMA
∧

= 45◦

nên ∆SAM vuông cân tại A. Suy

ra SA = AM =
BC

2
=
a
√

2

2
.
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h Giải đề 2134

A

B

S

M

H

C

Thể tích khối chóp S.ABC là V =
1

3
· SA · SABC =

1

3
·

a
√

2

2
· a

2

2
=
a3
√

2

12
.
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Lời giải Câu 44
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h Giải đề 2136

Gọi R là bán kính đáy của hình
trụ, I là tâm đường tròn ngoại
tiếp 4ABC.
Ta có

AIB
∧

= sđ ACB = 360◦ − 2 · sđ cung lớn AB

= 360◦ − 2 · 120◦ = 120◦

Áp dụng định lí hàm số cos

trong 4IAB, ta có

AB2 = IA2 + IB2 − 2IA · IB · cosAIB
∧

⇔ 32 = R2 + R2 − 2R ·R · cos 120◦

⇔ R =
√

3.
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3 m
R R

120
◦

1,75 m

A B

C

I

(Cách khác: Độ dài dây cung AB = 2R ·sinACB
∧

⇔ 3 =

2 ·R · sin 120◦ ⇒ R =
√

3.)

Độ dài cung nhỏ AB là
2πR · 120

360
=

2π
√

3

3
.

Số tiền mua tấm kính là 1 500 000 · 2π
√

3

3
·1,75 ≈ 9 522 000
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h Giải đề 2138

(đồng).
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Lời giải Câu 45
Gọi A(1− a, a, 4a) và B(2− b, 4 + 2b, 4) lần lượt là giao

điểm của d với d1 và d2.
Ta có

−→
AB = (−b+a+1, 2b−a+4, 4−4a) nên để d ⊥ (P )

thì
−b + a + 1

1
=

2b− a + 4

−1
=

4− 4a

3
⇒

{
− b + a + 1 = −2b + a− 4

− 3b + 3a + 3 = 4− 4a

{
b = −5

7a− 3b = 1
⇒

{
b = −5

a = −2.

Do đó
−→
AB = (4;−4; 12) và A(3;−2;−8), B(7;−6; 4). Từ
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h Giải đề 2140

đó viết được

(d) :
x− 3

1
=
y + 2

−1
=
z + 8

3
.
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Lời giải Câu 46
Với y = (f (x))2 ta có y′ = 2 · f ′(x) · f (x).

Ta thấy y′ = 0⇔

[
f ′(x) = 0

f (x) = 0.

Với f ′(x) = 0⇔


x = x1 ∈ (0; 1)

x = 1

x = x2 ∈ (1; 3).
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h Giải đề 2142

Với f (x) = 0⇔


x = 0

x = 1 (bội chẵn)

x = 3.

Ta có bảng biến thiên

M
ui

D
oa

n
-Æ

09
08

46
6
88

9

? Cố gắng sẽ thành công

https://www.facebook.com/groups/2288076434568026
https://www.facebook.com/groups/2288076434568026
tranlenam@dthu.edu.vn


Giải đề tham khảo 2 môn Toán năm 2020-2021 143

x

f ′(x)

f(x)

y′

y

−∞ 0 x1 1 x2 3 +∞

− − 0 + 0 − 0 + +

+ 0 − − 0 − − 0 +

− 0 + 0 − 0 + 0 − 0 +

+∞+∞

f(0)f(0)

f(x1)f(x1)

f(1)f(1)

f(x2)f(x2)

f(3)f(3)

+∞+∞

Theo bảng biến thiên, ta thấy hàm số y = (f (x))2 có 2

điểm cực đại và 3 điểm cực tiểu.
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h Giải đề 2144

Chọn phương án C
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Lời giải Câu 47
Điều kiện x > 2.
Đặt t = logm > 0.
Khi đó phương trình trở thành (xt + 2)t = x− 2.
Đặt y = xt + 2, y > 2 thì ta có hệ phương trình{
yt = x− 2 (1)

xt = y − 2 (2)

Lấy (1)− (2) vế theo vế ta được

yt + y = xt + x (3)
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h Giải đề 2146

Xét hàm số f (x) = xt + x với t > 0, x > 0 có f ′(x) =

t · xt−1 + 1 > 0, ∀x > 0.

Suy ra hàm số f (x) = xt + x đồng biến trên (0; +∞).
Từ (3) suy ra y = x thay vào (1) ta được

xt = x− 2

⇔ t · log x = log(x− 2)

⇔ t =
log(x− 2)

log x
< 1

⇒ logm < 1⇒ m < 10.
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Do đó, mọi số m ∈ {2; 3; 4; . . . ; 9} đều thỏa mãn.

Chọn phương án A
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h Giải đề 2148

Lời giải Câu 48
Đặt hình vẽ vào hệ tọa độ Oxy.

O

A B

Đường tròn có phương trình x2 + y2 − 2 = 0, giả sử
parabol có phương trình y = ax2.
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Khi đó hoành độ giao điểm của parabol và đường tròn
là

x2+a2x4−2 = 0⇔ x2 =

√
8a2 + 1− 1

2a2
⇔ x = ±

√√
8a2 + 1− 1

2a2
.

Từ đó ta có

S =
2

3
AB·d(O,AB) =

4

3

√√
8a2 + 1− 1

2a2
·a·
√

8a2 + 1− 1

2a2
=

32

3
· a(√√

8a2 + 1 + 1
)3 =

32

3
·f (a)

Sử dụng bất đẳng thức Cauchy-Schwarz ta có
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h Giải đề 2150√
(8a2 + 1)(8 + 1) ≥ 8a + 1. Vậy

S ≤ 32

3
· a

(
√

8a+1
3 + 1)3

=
4
√

3a√
(2a + 1)3

Tiếp tục sử dụng bất đẳng thức Cauchy ta có 2a + 1 =

a + a + 1 ≥ 3
3
√
a2.

Vậy S ≤ 4

3
. Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi a = 1.
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Lời giải Câu 49
Gọi z = x+yi, (x, y ∈ R). Từ giả thiết |z+2| = |z+2i|,
dẫn đến y = x.
Khi đó z = x + xi.
Ta có P =

√
(x− 1)2 + (x− 2)2 +

√
(x− 3)2 + (x− 4)2 +√

(x− 5)2 + (x− 6)2.

# | Lớp học online
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h Giải đề 2152

Suy ra√
(x− 1)2 + (x− 2)2 +

√
(x− 5)2 + (x− 6)2

=

√
(x− 1)2 + (x− 2)2 +

√
(5− x)2 + (6− x)2

≥
√

(x− 1 + 6− x)2 + (x− 2 + 5− x)2 ≥
√

34.

Dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi
x− 1

6− x
=
x− 2

5− x
⇔

x =
7

2
.

Mặt khác
√

(x− 3)2 + (x− 4)2 =
√

2x2 − 14x + 25 =
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√
2 ·

√(
x− 7

2

)2

+
1

4
≥ 1√

2
.

Dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi x =
7

2
.

Từ hai trường hợp trên, ta thấy, giá trị nhỏ nhất của (P )

là
1 + 2

√
17√

2
. Khi đó a + b = 3.

Chọn phương án A
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Lời giải Câu 50
Ta có (S) có tâm là O(0; 0; 0) và bán kính R =

√
32. (S ′)

có tâm là O′(7; 0; 0) và bán kính là R′ = 5.

Nhận xét (P ) ∥ OO′ hoặc OO′ ⊂ (P ).

Trường hợp 1: (P ) tiếp xúc với một mặt cầu và cắt mặt
cầu còn lại.
Có R > R′ ⇒ (P ) tiếp xúc với (S ′) và cắt (S).

(P ) tiếp xúc với (S ′) ⇔ d (O′, (P )) = 5 ⇔ |10m|√
m2 + 10

=
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5⇔ m = ±10
√

3

3
/∈ Z (loại).

Trường hợp 2: (P ) cắt (S) và (S ′) theo giao tuyến là hai
đường tròn giao nhau.
A ∈ (S) ∩ (S ′)⇐ d (A,OO′) = 4.

Điều kiện là d (OO′, (P )) < 4 ⇔ d (O, (P )) < 4 ⇔
|10m|√
m2 + 10

< 4⇔ 84m2 < 400⇔ |m| < 100

21
.

Mà m ∈ Z nên m = {±4;±3;±2;±1; 0} .

Chọn phương án A
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